
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 22 ngách 10, ngõ 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHONG

0107583192

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa
Hoạt động của đại lý bán vé máy bay
Dịch vụ đại lý tàu biển

5229

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

11. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý  

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH 
VỤ THUẬN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHONG SERVICE AND IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN PHONG SIMEX CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941923533
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
ĐỨC 
PHƯỢNG

Khu Hòa Bình 2, Thị 
Trấn Đồng Mỏ, 
Huyện Chi Lăng, 
Tỉnh Lạng Sơn, Việt 
Nam

475.000.000 25,000 081016759

2PHẠM THỊ 
LỆ QUỲNH

Thôn 7, Xã Thịnh 
Hưng, Huyện Yên 
Bình, Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

475.000.000 25,000 060893040

12. Bán buôn gạo 4631

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ uống 4633

15. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 

4649

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm thiết kế 
công trình) 

7410

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3NGUYỄN 
TUẤN VIỆT

Số 22 ngách 10 ngõ 
78 đường Giải Phóng, 
Phường Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

475.000.000 25,000 001091005260

4LÊ THỊ THU 
HƯƠNG

Số 9 ngõ 158 khu tập 
thể Xí nghiệp khảo 
sát thiết kế cầu lớn-
hầm đường Tân 
Xuân, Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

475.000.000 25,000 013075168

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060893040
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 7, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 7, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ LỆ QUỲNH Nữ

10/09/1991 Kinh Việt Nam

01/11/2007 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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